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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


Chương VIII HIDROCACBON THƠM
Mục tiêu của chương
1. Kiến thức
Học sinh biết:

- Khái niệm về hidrocacbon thơm, đặc điểm, cấu tạo của hidrocacbon thơm.
- Tính chất hóa học của benzen và dãy đồng đẳng.
- Ứng dụng của một số hidrocacbon thơm tiêu biểu. 

Học sinh hiểu:

- Vì sao benzen và đồng đẳng có tính chất khác so với các hidrocacbon đã học.

- Vì sao benzen và toluen là nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp hóa chất.

Học sinh vận dụng:

- Phân biệt được những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học của hidrocacbon thơm với ankan, anken.

2. Kĩ năng 
- Kĩ năng viết phương trình hóa học minh họa tính chất của hidrocacbon thơm.

Bài 49 BENZEN
A. Benzen và đồng đẳng
1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo

1.1. Đồng đẳng
Công thức chung: CnH2n-6 (n ( 6)
           
1.2. Đồng phân và danh pháp
           1.2.1. Tên thông thường

Ankylbenzen có đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nhóm thế trên vòng benzen .

Vị trí các nguyên tử C của vòng benzen gọi bằng các chữ cái o (ortho), m (meta), p (para).
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o-đimetylbenzen (o-xilen)
      p-đimetylbenzen(p-xilen)        m–đimetylbenzen (m-xilen)

           1.2.2. Tên hệ thống 
Ankylbenzen có đánh số thứ tự các nguyên tử benzen sao cho tổng chỉ số trong tên gọi nhỏ nhất.
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etylbenzen         1,2-đimetylbenzen
     1,4-đimetyl benzen      1,3–đimetylbenzen 
Bảng 1. Tên gốc hidrocacbon

	Gốc
	Tên gốc
	Gốc
	Tên gốc
	Gốc
	Tên gốc

	CH3-
	metyl
	CH3-CH2-
	etyl
	CH3-CH2-CH2-
	propyl

	C6H5CH2-
	benzyl
	C6H5- 


	phenyl
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	isopropyl

	CH2=CH-
	Vinyl
	CH2=CH2CH2-
	anlyl
	CH3-CH2-CH2-CH2-
	butyl


1.3. Cấu tạo
Công thức cấu tạo:[image: image8.png]


hoặc [image: image9.png]



2. Tính chất vật lí  

Các hidrocacbon thơm đều là những chất lỏng hoặc rắn ở điều kiện thường, nhiệt độ sôi tăng theo chiều tăng của phân tử khối.

Các hidrocacbon thơm thể lỏng có mùi đặc trưng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có khả năng hòa tan nhiều chất hữu cơ. 
3. Tính chất hóa học 
3.1. Phản ứng thế
3.1.1. Phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen
           C6H6 + Br2 (khan)  
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C6H5Br   + HBr 
(brombenzen)
Toluen phản ứng nhanh hơn tạo thành hỗn hợp 2-bromtoluen (41%) và 4-bromtoluen (59%).

3.1.2. Phản ứng nitro hóa
           C6H6  +  HNO3  
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C6H5-NO2   + H2O (nitrobenzen)
Nitrobenzen là chất lỏng nặng màu vàng nhạt.

Toluen tham gia phản ứng nitro hóa dễ dàng hơn benzen tạo thành sản phẩm thế vào vị trí ortho và para.
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    o–nitrotoluen

p-nitrotoluen 

* Quy tắc thế: Các ankylbenzen dễ tham gia phản ứng thế hơn benzen, chủ yếu cho sản phẩm thế vào vị trí ortho và para so với nhóm ankyl.

3.1.3. Phản ứng thế nguyên tử H của mạch nhánh
           C6H5​CH3 + Br2  
[image: image16.wmf]Fe
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C6H5​CH2Br   + HBr 
(benzylbromua)

3.2. Phản ứng cộng

3.2.2. Cộng hidro
           C6H6  +3H2 
[image: image17.wmf]o
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 C6H12 (xiclohexan)

3.2.2. Cộng clo
Khi chiếu sáng, benzen cộng với clo thành C6H6Cl6 .

            C6H6   +  3Cl2  
[image: image18.wmf]anhsang

¾¾¾¾®

  C6H6Cl6 (hexacloran)
3.3. Phản ứng oxi hóa
3.3.1. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

Benzen không tác dụng với KMnO4 (không làm mất màu tím của dung dịch KMnO4).

Các ankylbenzen khi đun nóng với dung dịch KMnO4 thì chỉ có nhóm ankyl bị oxi hóa.
C6H5CH3 + 2KMnO4 
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C6H5COOK + 2MnO2 + KOH + H2O

3.3.2. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn

Các hidrocacbon thơm khi cháy tỏa nhiều nhiệt.

          C6H6  + 
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 nCO2 + (n-3)H2O
B. Một vài hidrocacbon thơm khác

1. Stiren
1.1. Cấu tạo và tính chất vật lí  
Công thức phân tử: C8H8
Công thức cấu tạo: 
[image: image23.wmf]CH=CH
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C6H5CH=CH2
Stiren (vinylbenzen) là chất lỏng không màu, nhiệt độ sôi 146oC, không tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

1.2. Tính chất hóa học  

1.2.1. Phản ứng cộng
Phản ứng với dung dịch brom (làm dung dịch brom mất màu)

C6H5-CH=CH2 + Br2 ( C6H5-CH(Br)CH2Br
Phản ứng với hidro

C6H5-CH=CH2 + H2 
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 C6H5-CH2CH3
b) Phản ứng trùng hợp 
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(polistiren)
Stiren cũng tham gia phản ứng thế nguyên tử hidro của vòng benzen.

C. Ứng dụng 
Benzen và toluen là nguyên liệu rất quan trọng cho công nghiệp hóa học.
Nguồn cung cấp benzen và toluen chủ yếu là nhựa than đá và hexan, heptan.
(((
BÀI TẬP

1. Viết công thức cấu tạo các đồng phân hidrocacbon ứng với công thức phân tử C8H10.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Toluen và benzen phản ứng được với chất nào sau đây: 

- Dung dịch brom (Br2) trong CCl4; 
- Dung dịch kali pemanganat (KMnO4);

- Hidro có xúc tác Ni, đun nóng;

- Brom có bột sắt, đun nóng;

Viết phương trình phản ứng minh họa.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................

4. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:
a) Toluen tác dụng với hidro có xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng;

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

b) Đun nóng benzen với hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc;

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

5. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau (viết dưới dạng công thức cấu tạo)

CH4 
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 C2H2 
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 C6H6 
[image: image28.wmf](3)

¾¾®

 C6H5NO2
                                           ((4)
  

                C6H5Br
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

6. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt: 
a) Benzen, hex-1-en và toluen.

b) Propen, stiren, etilen và benzen.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

7. Hidrocacbon (X) là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17. Đốt cháy hoàn toàn (X) thu được CO2 có khối lượng bằng 4,28 lần khối lượng nước. Ở nhiệt độ thường (X) không làm mất màu dung dịch brom. Khi đun nóng (X) làm mất màu dung dịch KMnO4.

a) Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của (X).

b) Viết phương trình hóa học của các trường hợp sau:

- Phản ứng của (X) và hidro (xúc tác Ni, đun nóng);

- Phản ứng của (X) với brom (có mặt bột sắt)

- Phản ứng của (X) với hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

8. (A) là đồng đẳng của benzen chứa 90,57% cacbon về khối lượng trong phân tử. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của (A).
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

9. Hidrocacbon (X) là đồng đẳng của benzen có công thức đơn giản là (C3H4)n. Hãy xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo của (X). Xác định công thức cấu tạo đúng của (X), biết khi monoclo hóa (X) theo tỉ lệ mol 1:1 với điều kiện ánh sáng thì thu được một sản phẩm thế monoclo duy nhất.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

10. ....................................................................................................................................

11. Cho benzen tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 để điều chế nitrobenzen.Tính khối lượng nitrobenzen thu được khi dùng 1 tấn benzen với hiệu suất 78%.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

12. Từ etilen và benzen tổng hợp stiren theo sơ đồ sau:

C6H6 
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 C6H5- CH=CH2

Tính khối lượng stiren thu được từ 1 kg benzen với hiệu suất của quá trình là 78%.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Bài 50 HỆ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON 
1. Hệ thống hóa về hidrrocacbon 
	
	Ankan
	Anken
	Ankin
	Ankylbenzen

	Công thức chung
	CnH2n+2 

(n ≥ 1)
	CnH2n 

(n ≥ 2)
	Cn​H2n-2 

(n ≥ 2)
	CnH2n-6 

(n ≥ 6)

	Đặc điểm cấu tạo phân tử
	Chỉ có liên kết đơn
	Có một liên kết đôi C=C
	Có một liên kết ba C(C
	Có vòng benzen

	Tính chất vật lí
	Ở điều kiện thường, các hợp chất từ C1 đến C4 là chất khí

Không màu

Không tan trong nước

	Tính chất hóa học
	Phản ứng thế (halogen)

Phản ứng tách

Phản ứng oxi hóa
	Phản ứng cộng (H2, Br2, HX  )

Phản ứng trùng hợp

Phản ứng oxi hóa
	Phản ứng cộng (H2, Br2, HX  )

Phản ứng thế H liên kết trực tiếp với C của liên kết ba đầu mạch 

Phản ứng oxi hóa
	Phản ứng thế (halogen, nitro)

Phản ứng cộng

Phản ứng oxi hóa mạch nhánh

	Ứng dụng
	Làm nhiên liệu, nguyên liệu, dung môi
	Làm nguyên liệu.
	Làm nguyên liệu.
	Làm dung môi, nguyên liệu.


2. Sự chuyển hóa giữa các loại hidrocacbon

                                               Xicloankan

      Benzen và đồng đẳng
        Ankan

              
              Ankin    

      Anken
(((
BÀI TẬP

1. So sánh tính chất hóa học của:
a) anken với ankin

b) ankan với ankylbenzen

Cho thí dụ minh họa

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các khí đựng trong các bình không dán nhãn: H2, O2, CH4, C2H4, C2H2.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................

4. Trình bày phương pháp tách riêng CH4 từ hỗn hợp CH4 có lẫn lượng nhỏ C2H4 và C2H2. Viết phương trình hóa học minh họa.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

5. Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:

a) Etan 
[image: image31.wmf](1)
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 etilen 
[image: image32.wmf](2)
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  polietilen

b) Metan
[image: image33.wmf](3)
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axetilen 
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 vinylaxetilen 
[image: image35.wmf](5)
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butadien 
[image: image36.wmf](6)
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poli butadien

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

6. ....................................................................................................................................

7. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa của các hidrocacbon (trong phần 2 của bài học) với các chất thích hợp.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

8. Khi đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon (Z) là chất lỏng ở điều kiện thường, thu được CO2 và H2O có số mol theo tỉ lệ 2:1. Cho biết công thức phân tử của (Z).

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

9. ....................................................................................................................................

10. Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hidrocacbon (A) cần vừa đủ 7 lít oxi và tạo thành 5 lít CO2 (các thể tích được đo ở cùng điều kiện). Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo có thể có của (A).

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

11. Cho 6 lít hỗn hợp khí (X) gồm có hidro, etan và axetilen đi qua bột Ni nung nóng thu được 3 lít một chất khí duy nhất. Tính tỉ khối hơi của (X) so với hidro.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Bài 51 ÔN TẬP CHƯƠNG XIII 
1. Có 4 tên gọi: o-xilen; o-đimetylbenzen;1,2- đimetylbenzen, etylbenzen.

Viết công thức cấu tạo và cho biết đó là tên của mấy chất?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Hãy dùng phương pháp hóa học phân biệt các chất trong mỗi nhóm sau:

a) Toluen, hept-1-en và heptan

b) Etylbenzen, vinylbenzen và vinylaxetilen

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3. Cho sơ đồ biến đổi sau: A 
[image: image37.wmf]trunghop
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B ( C6H6Cl6
Điền chất thích hợp vào sơ đồ và hoàn tất phương trình hóa học minh họa.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. (Z) là đồng đẳng của benzen có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,75. (Z) có thể tham gia phản ứng hóa học tạo ra các sản phẩm hữu cơ theo sơ đồ sau:

1 mol (Z) + 1 mol Cl2 ( (B)

1 mol (Z) + H2 dư ( (C)
1 mol (Z) + 3 mol HNO3/H2SO4 đặc ( (D)
1 mol (Z) + KMnO4 dư ( (E)
a) Xác định công thức của (Z) và viết các phương trình hóa học.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

5. ....................................................................................................................................

6. Đốt cháy hoàn toàn 1,5 gam chất hữu cơ (X) thu được 2,52 lít khí CO2 (điều kiện tiêu chuẩn).

a) Xác định công thức phân tử của (A).

b) Viết và gọi tên các công thức cấu tạo của (A).

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

7. ....................................................................................................................................

8. Đốt cháy hoàn toàn 13,25 gam chất (A) là đồng đẳng của benzen cần dùng vừa đủ 29,4 lít oxi (điều kiện tiêu chuẩn). 

a) Xác định công thức phân tử của (A).

b) Viết và gọi tên các công thức cấu tạo của (A).

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

9. ....................................................................................................................................

10. Đốt cháy hoàn toàn 8 gam hỗn hợp khí (B) gồm hidrocacbon mạch hở (A) và hidro thu được 22 gam CO2. Mặt khác, 8 gam (B) tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch brom 1M. Xác định công thức phân tử của (A) và tính thành phần phần trăm về thể tích của (A) có trong (B).

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

CHƯƠNG XIV DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL
Mục tiêu của chương
1. Kiến thức
Học sinh biết:

- Khái niệm về dẫn xuất halogen, ancol và phenol.

- Đặc điểm liên kết, cấu trúc, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của dẫn xuất halogen, ancol, phenol.

- Tính chất hóa học của ancol, phenol.

- Một số ứng dụng quan trọng của ancol và phenol.

2. Kĩ năng
- Viết công thức cấu tạo của các dẫn xuất monohalogen, ancol no đơn chức, mạch hở có không quá 5 nguyên tử C trong phân tử và tên gọi của chúng.

- Viết được các phương trình hóa học thể hiện tính chất hóa học của dẫn xuất halogen, ancol, phenol, thể hiện mối quan hệ giữa đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất.

- Thấy được điểm khác nhau giữa ancol và phenol, ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử.

3. Tình cảm thái độ
Nhận thức được các chất hữu cơ gần gũi với đời sống và những hiểu biết về chúng là rất cần thiết, giúp chúng ta sử dụng hợp lí, có hiệu quả các sản phẩm hóa học từ đó tăng lòng yêu thích bộ môn.

Bài 52 DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIDROCACBON
1. Khái niệm, phân loại

1.1. Khái niệm

Khi thay thế nguyên tử hidro của phân tử hidrocacbon bằng nguyên tử halogen ta được daãn xuaát halogen của hidrocacbon.
Hidrocacbon:       

CH4        CH2=CH2        C6H6
 Dẫn xuất halogen:       
CH3Cl    CH2=CH-Cl    C6H5Br   

Có thể thu được dẫn xuất halogen theo nhiều cách khác nhau. 

 - Thay thế nhóm –OH trong phân tử ancol bằng nguyên tử halogen.
C2H5OH + HBr ( C2H5Br + H2O

- Cộng hợp hidro halogenua hoặc halogen vào phân tử hidrocacbon không no

CH2=CH2   + HBr ( CH3-CH2-Br
CH2=CH2   + Br2 ( Br-CH2-CH2-Br

- Thế nguyên tử H của hidrocacbon bằng nguyên tử halogen         

CH4  + Cl2  (   CH3Cl  + HCl

1.2. Phân loại
Các dẫn xuất halogen được phân loại dựa vào bản chất của halogen, số lượng nguyên tử halogen và đặc điểm cấu tạo của gốc hidrocacbon.
- Dẫn xuất halogen của hidrocacbon no, mạch hở
- Dẫn xuất halogen của hidrocacbon không no, mạch hở
- Dẫn xuất halogen của hidrocacbon thơm

* Bậc của dẫn xuất halogen bằng bậc của C liên kết với nguyên tử halogen

- Bậc I :  CH3-CH2-Cl        
etyl clorua

- Bậc II: CH3-CHCl-CH3  
isopropyl clorua

- Bậc III: ( CH3)3C-Br     
tert-butyl bromua

2. Tính chất vật lí
Ở điều kiện thường, các dẫn xuất halogen có phân tử khối nhỏ ở trạng thái khí. Các dẫn xuất halogen có phân tử khối lớn hơn thường ở thể lỏng hoặc rắn.
Các dẫn xuất halogen hầu như không tan trong nước, tan tốt trong các dung môi hữu cơ như hidrocacbon, ete…
3. Tính chất hóa học

3.1. Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm -OH         t
R-X  + NaOH  
[image: image38.wmf]o

t

¾¾®

 R-OH   + NaX

CH3CH2-Br +NaOH loãng 
[image: image39.wmf]o

t

¾¾®

  CH3CH2-OH + NaBr

3.2. Phản ứng tách hidro halogen

CH3 – CH2 Br + KOH  
[image: image40.wmf]25

o

CHOH

 t

¾¾¾¾®

 CH2=CH + KBr  + H2O   

4. Ứng dụng
- Làm nguyên liệu tổng hợp hữu cơ : CH2=CHCl (dùng tổng hợp PVC), CF2=CF2 (dùng tổng hợp teflon-vật liệu siêu bền), CH2=CCl-CH=CH2 tổng hợp cao su cloropren. Các dẫn xuất monohalogen dùng làm nguyên liệu tổng hợp các hợp chất khác như ancol, phenol.
- Làm dung môi : cloroform, 1,2-dicloetan,..

- Nhiều dẫn xuất halogen có hoạt tính sinh học cao, sử dụng làm thuốc trừ sâu (2,4-D; DDT), thuốc gây tê CF3CHClBr (halotan), C2H5Cl chất gây tê cục bộ…
(((
BÀI TẬP

1. Trong các chất sau đây, chất nào là dẫn xuất halogen của hidrocacbon?

(1) Cl-CH2-COOH; (2) C6H5-CH2-Cl; (3) CH3-CH2-Mg-Br; (4) CH3-I; 

(5)CH3-CO-Cl; (6) CH2=CH-CH2Br; (7) ClBr-CH-CF3; (8) C6H6Cl6
....................................................................................................................................

2. Gọi tên và viết phương trình hóa học điều chế các chất sau từ các hidrocacbon tương ứng: (1) CH3CH2Cl; (2) CH3CH(Cl)CH3; (3) CHCl3; (4) C6H5Cl
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................

4. Viết phương trình phản ứng thủy phân các chất sau trong dung dịch NaOH:
(1) metyl clorua; (2) 1,2-đicloetan; (3) benzyl clorua; (4) anlyl bromua; 
(5) xiclohexyl clorua; (6) vinyl clorua

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

5. Viết phương trình hóa học khi đun nóng etyl clorua trong dung dịch chứa KOH và C2H5OH.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

6. Viết phương trình phản ứng hóa học thực hiện các biến hóa sau, ghi rõ điều kiện và tên sản phẩm.
CH4 
[image: image41.wmf](1)

¾¾®

C2H2 
[image: image42.wmf](2)
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C2H4 
[image: image43.wmf](3)
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C2H5Cl 
[image: image44.wmf](4)
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C2H4

          ((5)


         ((7)


CH2=CH-Cl 

[image: image45.wmf](6)
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PVC
      C2H5OH
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

7. Viết phương trình hóa học của phản ứng thực hiện biến hóa sau:
a) Đun nóng 2-brompropan với dung dịch chứa KOH và C2H5OH.

b) Đun nóng 2-brompropan với dung dịch KOH loãng.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

8. Viết phương trình các phản ứng sau và gọi tên sản phẩm tạo thành:
     a) CH3CH2CH(Br)CH2CH3 với dung dịch NaOH/H2O, đun nóng.
     b) CH3CH2CH(Cl)CH2CH3 với dung dịch KOH/ancol, đun nóng.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

9. ....................................................................................................................................

10. Hãy phân biệt các chất lỏng sau bằng phương pháp hoá học:
     a) Hexyl bromua, brombenzen, 1-brombut-2-en.
     b) 1-clopent-2-en, pent-2-en, 1-clopentan.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

11. ....................................................................................................................................

12. Đốt cháy hoàn toàn 3,960 gam chất hữu cơ (A), thu được 1,792 lít CO2 và 1,440 gam nước. Nếu chuyển hết lượng clo có trong 2,475 gam chất (A) thành AgCl thì thu được 7,175 gam AgCl.
a) Xác định công thức đơn giản nhất của (A).

b) Xác định công thức phân tử của (A) biết rằng tỉ khối hơi của (A) đối với etan là 3,300.

c) Viết các công thức cấu tạo mà (A) có thể có và gọi tên từng chất.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Bài 53 ANCOL 
1. Định nghĩa, phân loại
1.1. Định nghĩa

Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm hiđroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no. 

1.2. Phân loại
Dựa vào đặc điểm gốc hidrocacbon, các ancol được chia thành ancol no, ancol không no, ancol thơm.
Dựa vào số nhóm –OH, các ancol được chia thành ancol đơn chức, ancol đa chức.

Dựa vào bậc ancol, bậc ancol được tính bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm –OH.

CH3-CH2-OH  (ancol no, bậc I) 

CH3-CH-CH3 ( ancol bậc II, đơn chức)







         OH

C6H5-CH2-OH (ancol thơm, bậc I)

CH2=CH-CH2-OH (ancol không no, bậc I)
HO-CH2-CH2-OH (ancol no đa chức)
2. Đồng phân, danh pháp 
2.1. Đồng phân
Các ancol no, mạch hở, đơn chức có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí nhóm chức.
- Đồng phân nhóm chức: C2H6O có 2 đồng phân  CH3-CH2-OH và CH3-O-CH3
- Đồng phân mạch cacbon:

        CH3


            CH3
CH3-CH2-CH2-CH2-OH 

CH3-CH-CH2-OH

CH3-C-CH3
Ancol bậc I


             Ancol bậc II


         OH

- Đồng phân vị trí nhóm chức    OH

CH3-CH2-CH2-OH


                       CH3-CH-CH3
2.2. Danh pháp 
* 
2.2.1. Tên thông thường 
Ancol + tên gốc ankyl + ic

CH3-OH ancol metylic

CH3-CH-OH ancol isopropylic




                    OH
CH2=CH-CH2-OH ancol acrylic
C6H5-CH2-OH ancol benzylic
2.2.2. Tên thay thế 
Tên hiđrocacbon tương ứng với mạch chính + số chỉ vị trí nhóm –OH + ol 
- Mạch chính là mạch cacbon dài nhất liên kết với nhóm -OH.

- Đánh số thứ tự nguyên tử cacbon mạch chính bắt đầu từ phía gần nhóm -OH hơn.

 4         3         2        1



1         2       3         4
CH3-CH2-CH2-CH2-OH


CH3-CH-CH2-CH3 



butan-1-ol



         OH
butan-2-ol
3. Tính chất vật lí
Ở điều kiện thường các ancol là chất lỏng hoặc chất rắn.

Nhiệt độ sôi, khối lượng riêng của các ancol tăng theo chiều tăng của phân tử khối, độ tan trong nước giảm khi phân tử khối tăng.
Liên kết hidro

Các ancol có nhiệt độ sôi cao hơn các hidrocacbon có cùng phân tử khối hoặc đồng phân ete của nó là do giữa các phân tử ancol có liên kết hidro.
…O – H … O – H … O – H …


…O – H … O – H … O – H …

    R
         R
   R


                R
         H
   R

Liên kết hidro giữa các phân tử ancol
Liên kết hidro giữa các phân tử ancol với nước.
Các ancol tan nhiều trong nước là do giữa các phân tử ancol và phân tử nước có liên kết hidro.

4. Tính chất hóa học

4.1. Phản ứng thế H của nhóm -OH

4.1.1. Tính chất chung của ancol

Tác dụng với kim loại kiềm

2C2H5OH + 2Na ( 2C2H5ONa + H2
4.1.2. Tính chất đặc trưng của glixerol


2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 (
 [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O  đồng (II) glixerat
4.2. Phản ứng thế nhóm –OH

4.2.1. Phản ứng với axit vô cơ
CH3OH + HBr 
[image: image46.wmf]o

t
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 CH3Br + H2O

4.2.2. Phản ứng với ancol

C2H5OH + C2H5OH 
[image: image47.wmf]0

24

,140
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HSOC

C2H5OC2H5 + H2O 
(đietyl ete)
C2H5OH + CH3OH 
[image: image48.wmf]0
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HSOC

 C2H5OCH3 + H2O
(etylmetyl ete)
4.3. Phản ứng tách nước
C2H5OH 
[image: image49.wmf]24
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HSOC

CH2=CH2 + H2O

Quy tắc Zaixep: Nhóm OH ưu tiên tách ra cùng với H ở nguyên tử C bậc cao hơn bên cạnh để tạo liên kết đôi. 
CH3-CH2-CH-CH3 
[image: image50.wmf]24
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o

HSOC

CH3-CH2-CH=CH2 + H2O


      OH

2C2H5OH 
[image: image51.wmf]24
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CH2=CH–CH=CH2 + H2O

4.4. Phản ứng oxi hóa

4.4.1. Oxi hóa không hoàn toàn
Các ancol bậc I tạo thành andehit

CH3-CH2-OH + CuO 
[image: image52.wmf]o

t
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CH3-CH=O + Cu + H2O (andehit axetic)
Các ancol bậc II tạo thành xeton

CH3-CH-CH3 + CuO 
[image: image53.wmf]o

t
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CH3-CO-CH3 + Cu + H2O (đimetyl xeton)

        OH
Ancol bậc III không phản ứng trong điều kiện trên.
CH3-CH2-OH + O2 
[image: image54.wmf]mengiam
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CH3COOH + H2O
4.4.2. Oxi hóa hoàn toàn

CnH2n+1OH+ 
[image: image55.wmf]3n

2
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5. Điều chế

5.1. Phương pháp tổng hợp
CH2=CH2 + H2O 
[image: image56.wmf]o
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CH3-CH2-OH
Ngoài ra còn có thể tổng hợp ancol bằng cách thủy phân dẫn xuất halogen trong dung dịch kiềm.

CH3Cl + NaOH 
[image: image57.wmf]o

t
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CH3OH + NaCl
Glixerol được tổng hợp từ propilen theo sơ đồ:

CH2=CHCH3 
[image: image58.wmf]2
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CH2=CH-CH2-Cl

[image: image59.wmf]22
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[image: image60.wmf]NaOH
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5.2. Phương pháp sinh hóa
Lên men tinh bột, đường thu được etanol.

(C6H10O5)n + H2O 
[image: image61.wmf]2
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C6H12O6 
C6H12O6 
[image: image62.wmf]enzim
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2C2H5OH + 2CO2
6. Ứng dụng

Etanol được dùng làm nguyên liệu để sản xuất các hợp chất khác như đietyl ete, axit axetic, etylaxetat,... dùng làm dung môi để pha chế vecni, dược phẩm, nước hoa,…
Etanol còn được dùng làm nhiên liệu : dùng cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm, dùng thay xăng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong.
(((
BÀI TẬP

1. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân có cùng công thức phân tử C4H10O; C5H12O. 
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

3. Gọi tên ancol có công thức cấu tạo:

H3C – CH – CH2 – CH2 – CH2 – CH3
          OH
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. Viết phương trình hóa học xảy ra của phản ứng giữa etanol với : Na; CuO, đun nóng, axit bromhidric (HBr), có xúc tác.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

5. Viết phương trình hóa học xảy ra của phản ứng giữa metanol với : Na; CuO, đun nóng, axit clohidric (HCl), có xúc tác; etanol.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

6. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất lỏng đựng riêng biệt trong các lọ không nhãn: etanol, glixerol, nước, benzen
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

7. Cho 3,70 gam một ancol (X) no đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư thu được 0,56 lít khí thoát ra (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định công thức phân tử của (X).

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

8. Cho 4,6 gam một ancol (Y) no đơn chức tác dụng với natri dư thu được 6,8 gam muối. Xác định công thức phân tử của ancol (Y).

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

9. Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định công thức cấu tạo của hai ancol.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

10. Cho 12,2 gam hỗn hợp (X) gồm etanol và propan-1-ol tác dụng với natri (dư) thu được 2,80 lít khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn).

a) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp (X).

b) Cho hỗn hợp (X) qua ống đựng CuO, đun nóng. Viết phương trình hóa học của phản ứng

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

11. ....................................................................................................................................

12. Cho 22 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng với natri dư thu được 35,2 gam muối. Xác định công thức phân tử của hai ancol.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

13. ....................................................................................................................................

14. Cho 2,84 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp tác dụng với natri vừa đủ thu được 4,6 gam chất rắn và V lít khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn).

a) Tính giá trị của V

b) Xác định công thức phân tử của hai ancol.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

15. Đốt cháy 37,6 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức mạch thẳng là đồng đẳng kế tiếp thu được 88 gam CO2 và 36 gam nước.

a) Xác định công thức phân tử của hai ancol.

b) Viết công thức cấu tạo, gọi tên hai ancol trên.

c) Viết công thức các ete có thể thu được khi đun nóng hỗn hợp trên trong điều kiện thích hợp.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

16. Oxi hóa hoàn toàn 0,60 gam một ancol đơn chức (Z) thu được 1,32 gam CO2 và 0,72 gam nước.

a) Tìm công thức phân tử của (Z).

b) Viết các công thức cấu tạo có thể có của (Z).

c) Khi cho (Z) tác dụng với CuO, đun nóng thu được một andehit tương ứng. Chọn công thức cấu tạo đúng.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Bài 54 PHENOL
1. Định nghĩa, phân loại
1.1. Định nghĩa

Phenol là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm hiđroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen.
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1.2. Phân loại
- Phenol đơn chức (monophenol) phân tử có một nhóm -OH.

- Phenol đơn chức (poliphenol) : phân tử có hai hay nhiều nhóm -OH
2. Phenol

2.1. Cấu tạo

Công thức phân tử: C6H6O

Công thức cấu tạo: C6H5OH
2.2. Tính chất vật lí 
Phenol là chất rắn không màu, nóng chảy ở 43oC, để lâu phenol chuyển màu hồng do bị oxi hóa chậm trong không khí. Phenol rất độc, gây bỏng da. Tan ít trong nước lạnh,tan nhiều trong nước nóng và trong etanol. 

2.3. Tính chất hóa học 
2.1. Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm -OH
Tác dụng với kim loại kiềm (Na,K)

            2C6H5OH + 2Na ( 2C6H​5ONa + H2
(natri phenolat)
Tác dụng với dung dịch bazơ
             C6H5OH + NaOH ( C6H5ONa + H2O

Tính axit của phenol rất yếu, dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím. Tính axit của phenol yếu hơn axit cacbonic
         C6H5ONa +CO2 +H2O ( C6H5OH + NaHCO3

2.2. Phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen
        2.2.1. Với dung dịch brom

    [image: image67.emf]HO
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2,4,6-tribromphenol  kết tủa màu trắng

(phản ứng này dùng để nhận biết phenol) 

        2.2.2. Phản ứng nitro hóa

                               2,4,6- trinitro phenol (axit picric) kết tủa màu vàng
3. Điều chế 
Phenol được điều chế từ benzen hoặc tách từ nhựa chưng cất than đá trong quá trình luyện cốc.
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4. Ứng dụng:

- Sản xuất nhựa phenol fomanđehit (poliphenolfomandehit); nhựa urefomandehit làm keo dán gỗ, dán kim loại, sành sứ.
- Sản xuất dược phẩm, phẩm nhuộm, thuốc nổ (2,4,6-trinitrophenol), chất diệt cỏ (2,4-D), chất diệt nấm mốc (nitrophenol)…
(((
BÀI TẬP

1. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau:

CaC2 
[image: image75.wmf](1)
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C2H2 
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C6H6 
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 C6H5OH

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

3. Viết phương trình phản ứng trong các trường hợp 
a) p-crezol với lần lượt các chất sau: Na, NaOH, dung dịch brom.

b) ancol benzylic với lần lượt các chất sau: Na, NaOH, CuO, dung dịch brom.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. Từ benzen, viết các phương trình hóa học điều chế: phenol, 2,4,6-tribromphenol, 2,4,6-trinitrophenol.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

5. Viết phương trình phản ứng khi cho phenol, ancol etylic lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, dung dịch brom, Na2CO3, HCl.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

6. Nhận biết các chất lỏng sau bằng phương pháp hóa học: 

a) Etanol, phenol, benzen.

b) Phenol, stiren, ancol benzylic.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

7. ....................................................................................................................................
8. Cho 12,2 gam đồng đẳng (Z) của phenol thu được 35,9 gam kết tủa có 3 nguyên tử brom trong phân tử. Xác định công thức phân tử của (Z).

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
9. Cho natri dư vào dung dịch (A) gồm phenol và xiclohexanol trong dung môi hexan thu được 1,792 lít khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn). Mặt khác, cho dung dịch brom dư vào (A) thu được 19,86 gam kết tủa trắng. Tính khối lượng từng chất có trong (A).

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
10. Cho 14 gam hỗn hợp (X) chứa phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn)

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính thành phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp

c) Cho 14g hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HNO3 (đủ) thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6-trinitrophenol)?
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Bài 55 ÔN TẬP CHƯƠNG XIV
1. Kiến thức cần nắm vững

	
	Dẫn xuất halogen
	Ancol no đơn chức
	Phenol

	Bậc
	Bậc của nguyên tử C liên kết với halogen
	Bậc của nguyên tử C liên kết với nhóm -OH
	

	Thế
	CxHyX ( CxHyOH
	CnH2n+1OH ( CnH2n+1Br

CnH2n+1OH  ( CnH2n+1​OR
	

	
	
	Na thế nguyên tử H

CnH2n+1OH (CnH2n+1ONa
	C6H5OH ( C6H5ONa 

	
	
	
	C6H5OH ( C6H2OHBr3

	Axit 
	
	
	C6H5OH  + NaOH  

	Tách
	CnH2n+1X ( CnH2n

	CnH2n+1OH ( CnH2n
	

	Oxi hóa không hoàn toàn
	
	R-CH2OH ( RCHO
R-CH-R’ ( R-CO-R’

    OH
	

	Điều chế
	Thế H của hidrocacbon bằng halogen
Cộng HX hoặc X2 vào anken, ankin
	Cộng nước vào anken 

Thế X của dẫn xuất 

R–X ( ROH
	Thế H của benzen

Oxi hóa cumen


(((
BÀI TẬP

1. Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Viết công thức cấu tạo, gọi tên các ancol có công thức phân tử C4H10O, C4H8O.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3. Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH, đun nóng, dung dịch chứa hỗn hợp KOH và etanol đun nóng.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

4. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho phenol và etanol lần lượt tác dụng với: Na, dung dịch NaOH, dung dịch brom, dung dịch HNO3.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................

6. Hoàn thành các chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học

a) Metan 
[image: image80.wmf](1)
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b) Benzen
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c) C2H4
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 C2H5Cl 
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....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

7. Đốt cháy hoàn toàn 0,35 mol (A) là ancol no mạch hở cần dùng vừa hết 31,36 lít oxi (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của (A).
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

8. Đốt cháy hoàn toàn 1,45 gam (X) là ancol không no mạch hở có 1 liên kết đôi cần dùng vừa hết 2,24 lít oxi (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo và gọi tên (X).
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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CHƯƠNG XV ANDEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC
Mục tiêu của chương
1. Kiến thức
Học sinh biết:

Khái niệm về andehit, xeton, axit cacboxylic; cách phân loại và gọi tên của chúng, tính chất hóa học và phương pháp điều chế andelit và axit cacboxylic.

2. Kĩ năng
- Nhận dạng các loại chất thơng qua công thức cấu tạo, công thức phân tử.

- Tiến hành thí nghiệm, giải thích được hiện tượng thí nghiệm.

3. Tình cảm thái độ
Từ các ứng dụng trong đời sống và trạng thái tự nhiên của một số andehit, axit học sinh thấy hóa học rất gắn bó, gần gũi với đời sống, tăng lòng yêu thích bộ môn.

Bài 56 ANĐEHIT - XETON (4 tiết)
1. Andehit
1.1. Định nghĩa, phân loại, danh pháp
1.1.1. Định nghĩa

Anđehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có chứa nhóm –CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử H.  

-Nhóm –CH=O là nhóm chức anđehit.

1.1.2. Phân loại
Dựa vào đặc điểm cấu tạo của gốc hidrocacbon và theo nhóm –CHO trong phân tử, các anđehit được chia thành anđehit no, anđehit không no, anđehit thơm, anđehit đơn chức, anđehit đa chức.

1.1.3. Danh pháp
Tên thay thế:

Số thứ tự nhánh-Tên nhánh Tên hidrocacbon no tương ứng (mạch chính) + al
- Chọn mạch C dài nhất chứa nhóm CHO làm mạch chính. 

- Đánh số thứ tự từ C của nhóm -CHO
CH3 – CH – CH2 – CHO
3-metylbutanal

OH

Tên thông thường: andehit + tên axit tương ứng


H-CHO 

metanal 
anđehit fomic

(fomanđehit)

CH3-CHO 

etanal 

anđehit axetic
(axetanđehit)

CH3-CH2-CHO 
propanal 
anđehit propionic
(propionanđehit)
1.2. Tính chất vật lí

Ở điều kiện thường, các anđehit đầu dãy là chất khí, tan tốt trong nước, độ tan giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối.

Dung dịch trong nước của anđehit fomic được gọi là fomon, dung dịch bão hòa được gọi là fomalin (nồng độ 37-40%).
1.3. Tính chất hóa học

1.3.1. Phản ứng cộng hidro
Anđehit đóng vai trò chất oxi hóa

CH3CHO + H2 
[image: image91.wmf]o

t,Ni
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 CH3CH2OH
RCH=O + H2 
[image: image92.wmf]o
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 RCH2OH

1.3.2. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn (phản ứng tráng bạc)
Anđehit đóng vai trò chất khử, phản ứng tạo ra bạc kim loại.
HCHO + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 
[image: image93.wmf]o
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HCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag(
RCHO + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 
[image: image94.wmf]o
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RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag(
Có thể dùng chất oxi hóa khác


2RCHO + O2 
[image: image95.wmf]o
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1.4. Điều chế


1.4.1. Từ ancol


Oxi hóa ancol bậc 1 thu được anđehit tương ứng


R-CH2OH + CuO 
[image: image96.wmf]o
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 R-CHO + H2O+ Cu


CH3-CH2OH + CuO 
[image: image97.wmf]o
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 CH3-CHO + H2O+ Cu

1.4.2. Từ hidrocacbon


CH4 + O2 
[image: image98.wmf]o
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HCHO + H2O



2C2H4 + O2 
[image: image99.wmf]o
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 2CH3CHO


C2H2 + H2O 
[image: image100.wmf]4
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1.5. Ứng dụng

Fomanđehit được dùng làm nguyên liệu sản xuất nhựa phenolfomanđehit, nhựa urefomanđehit.

Fomon được dùng làm chất tẩy uế, ngâm mẫu động vật, dùng trong kĩ nghệ da giày 

Anđehit axetic được dùng để sản xuất axit xetic làm nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất.

Anđehit có nguồn gốc thiên nhiên được dùng làm hương liệu trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm…

2. Xeton
2.1. Định nghĩa, danh pháp
2.1.1. Định nghĩa

Xeton là những hợp chất hữu cơ có chứa nhóm >C=O liên kết trực tiếp với hai nguyên tử cacbon. 
 2.1.2. Định nghĩa
Tên thay thế: Tên của hidrocacbon tương ứng + on
Tên gốc chức: Tên của hai gốc  hidrocacbon + xeton
CH3–CO–CH3  

propan-2-on 

đimetyl xeton
 (axeton ) 

CH3–CO–CH2–CH3  
butan-2-on 

etyl metyl xeton 
CH3–CO–CH=CH2




metyl vinyl xeton
C6H5–CO–CH3

axetophenon 

metyl phenyl xeton 
2.2. Tính chất hóa học 

Phản ứng cộng hidro 
Sản phẩm của phản ứng là ancol bậc II
CH3COCH3 + H2
[image: image101.wmf]¾
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2.3. Điều chế 

1.3.1. Từ ancol 
CH3–CH(OH)–CH3 +CuO
[image: image102.wmf]¾
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 CH3–CO–CH3 + Cu+ H2O 

1.3.2. Từ hidro cacbon


C6H5CH(CH3)2 
[image: image103.wmf]2
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 CH3COCH3 + C6H5OH
3.2. Ứng dụng

Axeton làm dung môi trong quá trình sản xuất nhiều chất hữu cơ như clorofom, iođofom, …Xiclohexanon được dùng làm nguyên liệu sản xuất một số polime như tơ capron, nilon-6,6.
(((
BÀI TẬP

1. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau:
a) Metan 
[image: image104.wmf](1)
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metyl clorua 
[image: image105.wmf](2)
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metanol 
[image: image106.wmf](3)

¾¾®

metanal 
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axit fomic

b) Metan
[image: image108.wmf](5)
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axetilen 
[image: image109.wmf](6)
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anđehit axetic 
[image: image110.wmf](7)
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 (A) 
[image: image111.wmf](8)
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 axit axetic

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

3. Viết phương trình hóa học của anđehit axetic với H2, dung dịch bạc nitrat trong amoniac. 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. Hợp chất (Y) mạch thẳng, chứa một loại nhóm chức, có 37,2% oxi về khối lượng. Cho 0,01 mol chất (Y) tham gia phản ứng với AgNO3 trong NH3 dư thu được 4,32 gam kết tủa bạc. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của (Y).

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

5. Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 21,6 gam bạc kết tủa. Tính nồng độ phần trăm của anđehit trong dung dịch trên.

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

6. Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 32,4 gam bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên các anđehit.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

7. Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp khí. Dẫn 2,24 lít khí (X) (điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 16,2 gam bạc kết tủa. 

a) Viết phương trình hóa học các phản ứng đã xảy ra.

b) Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etilen.

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
8. ....................................................................................................................................

9. Hợp chất (Z) no, mạch hở, có phần trăm khối lượng C là 66,67% và 11,11% H, còn lại là oxi. Tỉ khối hơi (Z) so với oxi là 2,25. 

a) Tìm công thức phân tử của (Z).

b) (Z) không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, tác dụng được với hidro tạo ra (Z1), (Z1) tác dụng được với natri giải phóng hidro. Viết công thức cấu tạo và gọi tên của (Z).
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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Bài 57 AXIT CACBOXYLIC 
1. Định nghĩa, phân loại, danh pháp
1.1 Định nghĩa 
Axit cacboxylic là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro.

1.2. Phân loại
Dựa theo đặc điểm cấu tạo của gốc hidrocacbon và số nhóm cacboxyl trong phân tử, các axit được chia thành
- Axit no, mạch hở, đơn chức: HCOOH; CH3-COOH; C2H5COOH; CH3(CH2)3COOH 

- Axit không no : CH2​​​​=CHCOOH; CH2=C(CH3)-COOH

- Axit thơm, đơn chức: C​6H5-COOH
- Axit đa chức: HOOC-COOH; HOOC-CH2-COOH.

1.3. Danh pháp:

Tên thay thế: Axit + tên hiđrocacbon no tương ứng với mạch chính + oic
Tên thông thường: Tên thông thường có nguồn gốc tìm ra chúng.
HCOOH  



axit metanoic 
axit formic
CH2​​​​=CHCOOH  


axit propenoic 
axit acrylic
CH3 – CH – CH2 – CH2 – COOH
axit 4-metylpentanoic
            CH3
2. Tính chất vật lý

Ở điều kiện thường các axit cacboxylic đều là chất lỏng hoặc chất rắn, có vị chua.

Các axit có từ 1 đến 3 C tan vô hạn trong nước do có liên kết hidro, độ tan giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối.

 Nhiệt độ sôi của axit tăng theo chiều tăng của phân tử khối và cao hơn nhiệt độ sôi của các ancol có cùng phân tử khối do có liên kết hiđro bền hơn liên kết hidro giữa các phân tử ancol.
3. Tính chất hóa học
3.1.Tính axit 
3.1.1. Sự điện li của axit cacboxylic trong nước

CH3COOH 
[image: image112.wmf]ˆˆ†
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 H +   +   CH3COO –
3.1.2. Tác dụng với dung dịch bazơ, oxit bazơ tạo thành muối và nước
CH3COOH + NaOH ( CH3COONa + H2O

2CH3COOH + ZnO ( (CH3COO)2Zn + H2O

3.1.3. Tác dụng với muối

2CH3COOH + CaCO3 ( (CH3COO)2Ca + H2O + CO2(
3.1.4. Tác dụng với kim loại mạnh trước hidro trong dãy hoạt động của các kim loại tạo thành muối và giải phóng hidro
2CH3COOH + Zn ( (CH3COO)2Zn + H2
3.2. Phản ứng thế nhóm -OH
            RCOOH + R’OH  
[image: image113.wmf]0
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 RCOOR’  +  H2O




CH3COOH + C2H5OH  
[image: image114.wmf]0
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  CH3COOC2H5  +  H2O

4. Điều chế 

4.1. Phương pháp lên men giấm

C2H5OH + O2 
[image: image115.wmf]men
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CH3-COOH + H2O 
4.2. Oxi hóa anđehit axetic

            2CH3CHO  + O2  
[image: image116.wmf]¾¾®
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 2CH3COOH

4.3. Oxi hóa ankan
Oxi hóa butan thu được axit axetic

            2C4H10 + 5O2
[image: image117.wmf]o
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4CH3COOH + 2H2O
Oxi hóa không hoàn toàn các ankan có các mạch cacbon dài để tổng hợp các axit có phân tử khối lớn.

            2RCH2-CH2R’ +5O2 
[image: image118.wmf]0
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 2RCOOH + 2R’COOH + 2H2O
4.4. Từ metanol


             CH3OH + CO 
[image: image119.wmf]0
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CH3COOH

5. Ứng dụng
Axit axetic có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: làm nguyên liệu cho công nghiệp mĩ phẩm, công nghiệp dệt, công nghiệp hóa học, …
(((
BÀI TẬP

1. Gọi tên các chất sau:

                          CH3
a) CH3 – CH – CH2 – COOH

b) CH3 – CH2 – C – CH2 –COOH

          CH3 





     CH3
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

2. Viết công thức cấu tạo, gọi tên các axit có công thức phân tử C4H8O2
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

3. Viết phương trình hóa học xảy ra giữa axit axetic với các chất sau (nếu có): K, Na2CO3, KOH, Mg, CuO, Cu.

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

4. Viết phương trình hóa học xảy ra giữa CH3COONa với các chất sau (nếu có): H2SO4, HCl, KOH, CuO.

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................
6. Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác có thể điều chế được axit fomic, axit axetic. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

7. Để đốt cháy hoàn toàn 2,55 gam (A) phải dùng vừa đủ 3,64 lít oxi (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định công thức phân t ử, công thức cấu tạo và gọi tên (A).

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
8. ....................................................................................................................................

9. Để trung hòa 150,0 gam dung dịch 7,40% của axit no, mạch hở, đơn chức (X) cần dùng 100,0 ml dung dịch NaOH 1,50M. Viết công thức cấu tạo và gọi tên của chất (X).

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
10. ....................................................................................................................................

11. Trung hòa 16,60 gam hỗn hợp gồm axit axetic và axit fomic bằng dung dịch natri hidroxit thu được 23,20 gam hỗn hợp hai muối. Xác định thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp trước và sau phản ứng.

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
12. ....................................................................................................................................

13. Đun 12,0 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (H2SO4 đặc), thu được 12,3 gam este. Tính thành phần phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng.

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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....................................................................................................................................
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Bài 58 ÔN TẬP CHƯƠNG XV 
1. Kiến thức cần nắm vững

1.1. Định nghĩa

Anđehit là hợp chất hữu cơ mà phân tử có chứa nhóm –CHO liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hay nguyên tử H.  

Xeton là hợp chất hữu cơ có chứa nhóm >CO liên kết trực tiếp với 2 nguyên tử cacbon.
Axit cacboxylic là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm chức –COOH.

1.2. Tính chất 
1.2.1. Andehit có tính khử và tính oxi hóa
Tính oxi hóa

R-CHO + H2  
[image: image120.wmf]¾
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Tính khử
RCHO + 2AgNO3 + H2O + 3NH3  
[image: image121.wmf]¾
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 RCOONH4 + 2Ag( + 2NH4NO3
1.2.2. Xeton có tính oxi hóa
R-CO-R’ + H2
[image: image122.wmf]¾
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1.2.3. Axit cacboxylic có tính chất chung của axit
CH3COOH 
[image: image123.wmf]ˆˆ†
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 H +   +   CH3COO –
Tác dụng với dung dịch bazơ, oxit bazơ, dung dịch muối và với kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động của các kim loại
Tác dụng với ancol (có xúc tác) tạo thành este

            RCOOH + R’OH  
[image: image124.wmf]0
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1.3. Điều chế

1.3.1. Điều chế anđehit, xeton

Oxi hóa ancol bậc I thu được anđehit

R–CH2OH + CuO  
[image: image125.wmf]¾
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 R–CHO + Cu + H2O 

Oxi hóa etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic


2C2H4 + O2 
[image: image126.wmf]o
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2CH3-CHO
Oxi hóa ancol bậc II thu được xeton

R–CH(OH)–R’ + 
[image: image127.wmf]1
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 R–CO–R’+ Cu +  H2O 

1.3.2. Điều chế axit cacboxylic
Oxi hóa không hoàn toàn anđehit

R-CHO   +  
[image: image129.wmf]1
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[image: image130.wmf]0
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   R-COOH

  Oxi hóa cắt mạch ankan           


           2RCH2-CH2R’ +5O2 
[image: image131.wmf]0
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 2RCOOH + 2R’COOH + 2H2O
Lên men ancol etylic bằng men giấm
            C2H5OH + O2 
[image: image132.wmf]0
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 CH3COOH  +   H2O
Phương pháp hiện đại sản xuất axit axetic từ metanol

             CH3OH + CO 
[image: image133.wmf]0
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CH3COOH

2. Bài tập

1. Viết phương trình hóa học để thực hiện các biến đổi sau:

C2H4 
[image: image134.wmf](1)
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C2H5OH 
[image: image135.wmf](3)
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 CH3CHO 
[image: image136.wmf](5)
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 CH3COOH 
[image: image137.wmf](6)

¾¾®

CH3COOC2H5
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................
3. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: anđehit axetic, axit axetic, glixerol, ancol axetic.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................... 
5. Cho dung dịch chứa 0,580 gam chất hữu cơ đơn chức (X) tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong amoniac thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo, gọi tên của hợp chất (X). 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
6. Cho hỗn hợp (A) có khối lượng 10,0 gam gồm axit axetic và anđehit axetic tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch amoniac thu được 21,6 gam bạc kết tủa. Để trung hòa (A) cần V ml dung dịch NaOH 0,20 M. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong (A) và tính thể tích dung dịch NaOH đã dùng.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
7. Dẫn hơi của 3,00 gam etanol vào ống sứ nung nóng chứa bột CuO dư. Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi ra khỏi ống sứ, được chất lỏng (A). Khi (A) phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong amoniac có 8,10 gam bạc kết tủa. Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etanol.
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
8. Hỗn hợp (A) gồm HCHO và một axit no, đơn chức được trộn theo tỉ lệ mol 1:2. Khi trung hòa (A) cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M. (A) tác dụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac, dư, phản ứng hòan toàn thu được 86,4 gam bạc kết tủa. Tính khối lượng hỗn hợp (A).
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
Chương XVI  ESTE – CHẤT BÉO
Mục tiêu của chương
1. Kiến thức
Học sinh hiểu:

- Những cơ sở để phân loại hợp chất hữu cơ.

- Các công thức biểu diễn thành phần phân tử hợp chất hữu cơ và các phương pháp xác định các loại công thức.

- Một số phản ứng tiêu biểu trong hóa học hữu cơ.

- Nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hóa học: khái niệm đồng đẳng, đồng phân, liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba.

2. Kĩ năng 
- Xác định thành phần định tính, định lượng của hợp chất hữu cơ .

- Giải các bài tập lập công thức phân tử.

- Viết và nhận dạng một số loại phản ứng trong hóa học hữu cơ.

- Giải thích hiện tượng đồng đẳng, đồng phân dựa theo thuyết cấu tạo hóa học.

3. Tình cảm thái độ
- Lòng say mê học tập, yêu thích môn học, có ý thức vượt khó để học tập đạt kết quả cao.

- Thái độ đúng đắn trong những vấn đề của xã hội: ô nhiễm môi trường, chất thải công nghiệp, ứng dụng tiến bộ của khoa học vào đời sống.

- Tư tưởng tiến bộ, chống các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

Bài 59 ESTE
1. Khái niệm, danh pháp
1.1. Khái niệm

Khi thay nhóm -OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm -OR thì được este.
Este đơn chức có công thức chung là RCOOR’ trong đó R là gốc hidrocacbon hoặc H, R’ là gốc hidrocacbon.                 

Công thức chung của axit no đơn chức và ancol no đơn chức là : CnH2nO2 (n ( 2).
1.2. Danh pháp

Tên gốc hiđrocacbon R’ + tên gốc axit RCOO (đuôi at)
HCOOC2H5 etyl fomiat      CH3COOCH=CH2 vinyl axetat   C6H5COOCH3 metyl benzoat 

2. Tính chất vật lí
Este là những chất lỏng hoặc rắn ở nhiệt độ thường, hầu như không tan trong nước. Nhiệt độ sôi và độ tan trong nước thấp hơn so với các axit cacboxylic hoặc ancol có cùng khối lượng mol phân tử, do không có liên kết hiđro giữa các phân tử este. 
Các este đều nhẹ hơn nước, có mùi thơm dễ chịu, giống mùi quả chín.
Isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat và etyl propionat có mùi dứa, geranyl axetat có mùi hoa hồng.
3. Tính chất hóa học 

Phản ứng thủy phân trong môi trường axit hoặc bazơ
           CH3COOC2H5 +  H2O  
[image: image138.wmf]0
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 CH3COOH + C2H5OH




CH3COOC2H5 +   NaOH 
[image: image139.wmf]¾¾®
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 CH3COONa  +  C2H5OH

4. Điều chế
Phương pháp thông dụng : Phản ứng este hóa giữa ancol với axit cacboxylic.

CH3COOH  + C2H5OH 
[image: image140.wmf]0
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 CH3COOC2H5 + H2O
Trường hợp đặc biệt:


CH3COOH  + C2H2 
[image: image141.wmf],
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 CH3COOCH=CH2 
5. Ứng dụng
Nhiều este có khả năng hòa tan nhiều chất hữu cơ nên được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ, pha sơn.

Một số este là nguyên liệu để sản xuất sợi tổng hợp, thủy tinh hữu cơ...
Một số este có mùi thơm hoa quả, không độc, được dùng để tăng thêm hương vị cho bánh kẹo, nước giải khát trong công nghiệp thực phẩm, công nghiệp mĩ phẩm. 

(((
BÀI TẬP

1. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân có công thức phân tử C4H8O2.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
2. Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây: 

(1) CH3CH2COOCH3; (2) CH3OOCCH3; (3) CH3COOH;   (4) CH​3CHCOOCH3
(5) HOOCCH2CH2OH; (6) CH3OOCC2H5; (7) OHCCH2COOH     CH3
Cho biết chất nào thuộc loại este?

....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
3. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este (X) đơn chức thu được 6,72 lít CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) và 5,4 gam nước. Xác định công thức phân tử của (X).

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
4. Đun 14,8 gam este (Y) đơn chức trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 6,4 gam ancol và một lượng muối (Z). Viết công thức cấu tạo của (Y) và tính khối lượng của (Z).

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
5. Cho 2,96 gam este (X) tạo bởi axit no đơn chức với một ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 20 ml dung dịch NaOH 2M thu được 2 chất A và B, Đốt cháy 0,32 gam B chỉ thu được 0,44 gam CO2 và 0,36 gam H2O. Biết tỉ khối hơi của B so với hidro là 16. Hãy xác định công thức phân tử của (X).
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
Bài 60 LIPIT 
1. Khái niệm 

Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực
Phần lớn lipit là các este phức tạp, bao gồm chất béo (triglixerit), sáp, steroit và photpholipit...
Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. Công thức cấu tạo chung: 
R1COOCH2





R2COOCH




R3COOCH2
trong đó R1, R2, R3 là các gốc hidrocacbon, có thể giống nhau hoặc khác nhau.
Axit béo thường gặp là: axit panmitic CH3(CH2)14COOH
axit stearic CH3(CH2)16COOH, axit oleic CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH (dạng cis-).

2. Tính chất vật lí 
Ở nhiệt độ phòng, lipit động vật (mỡ), thường ở trạng thái rắn. Lipit loại này chứa chủ yếu các gốc axit béo no. Một số ít lipit động vật ở trạng thái lỏng (dầu cá ...). 

Lipit thực vật (dầu thực vật) hầu hết ở trạng thái lỏng (dầu lạc, dầu dừa...). Các lipit đều nhẹ hơn nước, không tan trong nước, nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

3. Tính chất hóa học
3.1. Phản ứng thủy phân
(RCOO)3C3H5 + 3H2O 
[image: image142.wmf]o
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 C3H5(OH)3 + 3RCOOH

    triglixerit                                    glixerol          các axit béo
(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O 
[image: image143.wmf]o
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 C3H5(OH)3 + 3C17H35COOH (axit stearic)
3.2. Phản ứng xà phòng hóa
(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH 
[image: image144.wmf]o
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 C3H5(OH)3 + 3C17H33COONa (natri stearat)
3.3. Phản ứng cộng hiđro của chất béo lỏng 

               (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 
[image: image145.wmf]o
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  (C17H35COO)3C3H5              

                  triolein (lỏng)                                     tristearin (rắn)

4. Ứng dụng 

Chất béo là thức ăn quan trọng, là nguồn dinh dưỡng quan trọng và cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Chất béo đảm bảo sự vận chuyển và hấp thụ các chất hòa tan trong chất béo. 
Chất béo là nguyên liệu để tổng hợp xà phòng và glixerol, sản xuất một số thực phẩm.
(((
BÀI TẬP

1. Trong thành phần của một số loại sơn có trieste của glixerol với axit linoleic C17H31COOH và axit linolenic C17H29COOH. Viết công thức cấu tạo thu gọn của các trieste có thể có của hai axit trên với glixerol.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
2. Khi thủy phân chất béo (X) trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp hai muối C17H35COONa và C15H31COONa có khối lượng hơn kém nhau 1,817 lần. Viết công thức cấu tạo của (X).

....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
3. Cho 0,25 mol NaOH vào 20 g chất béo trung tính và nước rồi đun nóng, khi phản ứng xà phòng hóa hoàn toàn người ta thu được hỗn hợp có tính bazơ và muốn trung hòa thì phải dùng 0,18 mol HCl. Tính khối lượng NaOH cần để xà phòng hóa 1 kg chất béo.

....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
Bài 61 KHÁI NIỆM VỀ XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP 
1. Xà phòng
1.1 Khái niệm

Xà phòng thường dùng là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo, có thêm chất phụ gia.
1.2. Phương pháp sản xuất

Muốn sản xuất xà phòng, đun chất béo với dung dịch kiềm trong các thùng kín ở nhiệt độ cao.


(RCOO)3C3H5 + 3NaOH 
[image: image146.wmf]o
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3RCOONa + C3H5(OH)3
Ngày nay, xà phòng còn được sản xuất theo sơ đồ sau:

CH3[CH​2]14CH​2CH​2[CH​2]14CH3 
[image: image147.wmf]o
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 2CH3[CH​2]14COOH

2CH3[CH​2]14COOH + Na2CO3 ( 2CH3[CH​2]14COONa + H2O + CO2
2. Chất giặt rửa tổng hợp

2.1 Khái niệm

Chất giặt rửa tổng hợp không phải là muối natri của axit cacboxylic có tính năng giặt rửa như xà phòng.
2.2. Phương pháp sản xuất

Chất giặt rửa tổng hợp được tổng hợp từ các chất lấy từ dầu mỏ

Dầu mỏ ( Axit đođexylbenzensunfonic  ( natri đođexylbenzensunfonat

CH3[CH2]11C6H4SO3H + Na2CO3 ( CH3[CH2]11C6H4SO3Na + H2O + CO2
3. Tác dụng tẩy rửa của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Muối natri trong xà phòng hay trong chất giặt rửa tổng hợp có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của các chất bẩn bám trên vải, chất bẩn bị phân tán thành nhiều phần nhỏ hơn và phân tán vào nước.
Không nên dùng xà phòng để giặt rửa trong nước có chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+ do các muối của axit béo khó tan trong nước, làm giảm tác dụng giặt rửa của xà phòng.
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BÀI TẬP

1. Một loại mỡ động vật có chứa 20% tristearoylglixerol, 30% tripanmitoylglixerol và 50% trioleoylglixerol về khối lượng.
a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa loại mỡ nói trên.

b) Tính khối lượng muối thu được khi xà phòng hóa 1 kg mỡ trên bằng dung dịch NaOH, giả sử hiệu suất của quá trình là 100%.
c) Tính khối lượng muối thu được khi xà phòng hóa 1 tấn mỡ trên bằng dung dịch NaOH, giả sử hiệu suất của quá trình là 90%.

....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
2. Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quá trình nấu xà phòng) để sản xuất được 10 kg xà phòng chứa 72 % khối lượng natri stearat.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
Bài 62 ÔN TẬP CHƯƠNG XVI (2 tiết)
1. Kiến thức cần nắm vững

1.1. Khái niệm

Este : Khi thay nhóm -OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm -OR thì được este.
Este no, đơn chức mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2 với n ( 2.
Chất béo là trieste của axit béo có mạch cacbon dài với glixerol.
1.2. Tính chất hóa học
Phản ứng thủy phân 

           RCOOR’  + H2O  
[image: image149.wmf]0
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Phản ứng xà phòng hóa

RCOOR’ +  NaOH 
[image: image150.wmf]0
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 RCOONa  +  R’OH

(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH 
[image: image151.wmf]o
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 C3H5(OH)3 + 3C17H33COONa (natri stearat)
Phản ứng cộng hiđro của chất béo lỏng 

           (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 
[image: image152.wmf]o
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  (C17H35COO)3C3H5              

2. Bài tập
1. Làm bay hơi 8,8 gam một este (A) no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất

a) Tìm công thức phân tử của (A).

b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 8,8 gam A với dung dịch NaOH đến khi phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 3,2 gam ancol. Xác định công thức phân tử của (A).

....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
2. Đun hỗn hợp hai axit cacboxylic với glixerol (H2SO4 làm xúc tác) thu được mấy trieste? Viết công thức cấu tạo của các trieste thu được với axit CH3COOH và C2H5COOH.
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
3. Thủy phân a gam một este (X) thu được 0,92 gam glixerol; 3,02 gam natri linoleat C17H31COONa và m gam natri oleat C17H33COONa. Tính giá trị của a, m. Viết công thức cấu tạo có thể có của (X).
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
4. Làm bay hơi 2,54 gam este (A) trong bình kín 0,6 lít ở 136,5oC thì áp suất trong bình là 0,56 atm. Tính phân tử khối của (A).

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5. Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức mạch hở với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol (Y). Gọi tên este.

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Chương XVII    CACBOHIDRAT
Mục tiêu của chương
1. Kiến thức 
Học sinh biết:

- Khái niệm về ankan, xicloankan: công thức chung, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hóa học.
- Các điểm giống và khác nhau về cấu tạo, tính chất giữa ankan và xiclo ankan.

- Các ứng dụng của ankan, xiclo ankan.

- Các nguồn hidrocacbon no trong tự nhiên.

Học sinh hiểu:

Nguyên nhân hidrocacbon no khó tham gia phản ứng hóa học là do trong phân tử chỉ có các liên kết  bền.
2. Kĩ năng
- Viết thành thạo các phương trình hóa học của phản ứng thế, phản ứng tách hidro, phản ứng cháy của hidrocacbon no.

- Đọc tên các hidrocacbon no và viết được công thức phân tử của các chất trong dãy đồng đẳng, các đồng phân của hidrocacbon no.

- Giải các bài tập về xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ.

3. Tình cảm thái độ
- Lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống; có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lí tài nguyên.
Bài 63 GLUCOZƠ 
1. Tính chất vật lí  và trạng thái thiên nhiên 

Glucozơ là chất rắn, tinh thể không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt 
Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây như quả, hoa, rễ, thân, lá và nhất trong quả chín, đặc biệt trong quả nho chín, nên còn gọi là đường nho. Trong mật ong có trên 30% glucozơ. Trong máu người luôn chứa một tỉ lệ glucozơ không đổi là 0,1%.
2. Cấu tạo phân tử
Công thức phân tử: C6H12O6.
Công thức cấu tạo: CH2OH(CHOH)4CHO
Trong thực tế, glucozơ tồn tại chủ yếu mạch vòng α- glucozơ và 
[image: image153.wmf]b

- glucozơ.

3. Tính chất hóa học
Glucozơ có tính chất hóa học của ancol đa chức (poliancol) và anđehit đơn chức.

3.1. Tính chất ancol đa chức 

3.1.1. Tác dụng với Cu(OH)2
2C6H12O6 + Cu(OH)2 ( (C6H12O6)2Cu + 2H2O

3.1.2. Phản ứng tạo este 

Glucozơ có thể tạo este chứa 5 gốc axit axetic trong phân tử khi tham gia phản ứng với anhidrit axetic (CH3CO)2O, có mặt piridin.

3.2. Tính chất của anđehit
3.2.1. Oxi hóa glucozơ bằng AgNO3 trong dung dịch amoniac (phản ứng tráng bạc)

CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH2OH–[CHOH]4COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag(





amoni gluconat
3.2.2. Oxi hóa glucozơ bằng Cu(OH)2
CH2OH[CHOH]4CHO + 2Cu(OH)2  + NaOH 
[image: image154.wmf]0
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 CH2OH[CHOH]4COONa + Cu2O( + 3H2O






natri gluconat

       đỏ gạch
3.2.3.  Khử glucozơ bằng hiđro 

CH2OH[CHOH]4CHO + H2  
[image: image155.wmf]0
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 CH2OH[CHOH]4CH2OH sobitol

3.3. Phản ứng lên men 

C6H12O6 
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4. Điều chế và ứng dụng 
4.1. Điều chế 
Trong công nghiệp glucozơ thường được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột nhờ xúc tác axit HCl loãng hoặc enzim. Người ta cũng thủy phân xenlulozơ (vỏ bào, mùn cưa…)

(C6H10O5 ) n   +  nH2O 
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4.2. Ứng dụng

Glucozơ chất dinh dưỡng, trong y học dùng làm thuốc tăng lực (huyết thanh glucozơ) cho người bệnh. Trong công nghiệp, glucozơ được chuyển hóa từ saccarozơ dùng để tráng gương, tráng ruột phích và là sản phẩm trung gian trong quá trình sản xuất ancol etylic từ các nguyên liệu có tinh bột và xenlulozơ.
5. Fructozơ
Công thức phân tử: C6H12O6 
Công thức cấu tạo : HOCH2[CHOH]3COCH2OH
Fructozơ là chất kết tinh, không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt hơn đường mía, có trong quả chín ngọt, mật ong (40% fructozơ). 
Fructozơ cũng có tính chất của ancol đa chức như glucozơ: tác dụng với Cu(OH)2 tạo Cu(C6H11O6)2 màu xanh lam, cho phản ứng cộng hidro.
Fructozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong amoniac và Cu(OH)2 trong môi trường kiềm do fructozơ bị chuyển hóa thành  glucozơ.
(((
BÀI TẬP

1. Phân biệt các dung dịch: 
a) Glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. 

b) Glucozơ, glixerol, axit axetic, etanol. 

c) Glucozơ, axit axetic, fomanđehit, etanol. 
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2. Tính lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 2,73 gam sobitol với hiệu suất 80% là:
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3. Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là  bao nhiêu?
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4. Đun 36 gam glucozơ với dung dịch Cu(OH)2, sau phản ứng thu được bao nhiêu gam kết tủa Cu2O?
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....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5. Đun 18 gam glucozơ với dung dịch AgNO3 trong amoniac, sau phản ứng thu được bao nhiêu gam kết tủa Ag, tính khối lượng AgNO3 có trong dung dịch ban đầu ?
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6. Tính lượng glucozơ cần thiết để điều chế 1 lít dung dịch ancol etylic 40 độ (khối lượng riêng của dung dịch ancol là 0,8 gam/ml) với hiệu suất phản ứng là 80%.
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7. Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic, khí CO2 sinh ra dẫn vào nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Biết quá trình lên men đạt hiệu suất là 80%. Tính giá trị của m.
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Bài 64 SACCARO ZƠ , TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ 
1. Saccarozơ 

Saccarozơ là loại đường phổ biến nhất,có trong nhiều loài thực vật. Saccarozơ có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường, hoa thốt nốt.

1.1. Tính chất vật lí  
Saccarozơ là chất rắn kết tinh, không màu, không mùi, có vị ngọt, nóng chảy ở 185oC. Saccarozơ tan tốt trong nước, độ tan tăng nhanh theo nhiệt độ.

1.2. Cấu trúc phân tử

Saccarozơ là một đisaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ  và một gốc fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi, không có nhóm anđehit, chỉ có nhóm ancol (-OH).
1.3. Tính chất hóa học  

1.3.1. Phản ứng với Cu(OH)2
Tương tự glucozơ, ở nhiệt độ phòng,dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam.

2C12H22O11 + Cu(OH)2 ( (C12H22O11)2Cu + 2H2O

1.3.2. Phản ứng thủy phân 

2C12H22O11 + H2O
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 C6H12O6 + C6H12O6
saccarozơ


glucozơ      fructozơ
1.4. Sản xuất và ứng dụng 
1.4.1. Sản xuất 

1. Mía được nghiền và ép, đồng thời phun nước vào để chiết lấy đường,

2. Nước mía được đun nóng với một ít vôi tôi (khoảng vài phần nghìn) ở nhiệt độ khoảng [image: image159.png]


để vôi làm kết của các axit hữu cơ và protit có lẫn trong nước mía, sau đó bỏ kết tủa. 

3. Tẩy màu nước đường bằng khí sunfurơ (có thể dùng natri hiđrosunfit ).

4. Đun nóng nước đường ở nhiệt độ khoảng [image: image160.png]


để kết tủa hoàn toàn các tạp chất. Lọc bỏ toàn bộ kết tủa đẻ thu lấy nước đường sạch và trong.

5.Cô đặc dung dịch nước đường ở áp suất thấp để tăng nồng độ đường, làm lạnh, dùng máy li tâm để tách lấy đường kết tinh.

1.4.2. Ứng dụng 

Saccarozơ là thực phẩm quan trọng của con người. Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ là nguyên liệu được dùng để pha chế một số thuốc. Trong công nghiệp thực phẩm làm bánh kẹo… là nguyên liệu thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng trong tráng gương, tráng ruột phích.
2. Tinh bột

2.1. Tính chất vật lí  

Tinh bột là chất rắn dạng bột vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh. Trong nước nóng, hạt tinh bột ngậm nước tạo thành dung dịch keo gọi là hồ tinh bột.

2. Cấu trúc phân tử 
Tinh bột thuộc loại polisaccarit gồm nhiều gốc glucozơ liên kết với nhau 
Công thức phân tử (C6H10O5)n.

Tinh bột là hỗn hợp của hai thành phần : amilozơ và amilopectin. Amilozơ có mạch phân tử không phân nhánh và khối lượng phân tử khoảng 200000 đvC. Amilopectin có mạch phân tử phân nhánh và khối lượng phân tử khoảng 1.000.000 đến 2.000.000 đvC.
Tinh bột được tạo thành 
3. Tính chất hóa học 
4.1. Phản ứng thủy phân
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4.2. Phản ứng màu với iot
Dung dịch iot tác dụng với hồ tinh bột cho màu xanh lam đặc trưng. Đun nóng, màu xanh biến mất, để nguội lại hiện ra. Phản ứng này nhận biết tinh bột, hoặc ngược lại dùng hồ tinh bột để nhận biết iot.

5. Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể
Khi đi qua miệng, tinh bột bị thủy phân nhờ men (Men amilaza) có trong nước bọt. Sự thủy phân tiếp tục xảy ra nhờ men (Men mantaza) có trong ruột, vào máu qua mao trạng ruột rồi theo máu về gan. Từ gan, glucozơ được phân phối đi tới các mô trong cơ thể. Tại các tế bào và mô, glucozơ được oxi hóa chậm biến thành khí cacbonic và hơi nước đồng thời giải phóng năng lượng cho cơ thể hoạt động :

[image: image162.png]



Phần glucozơ còn dư ở trong gan, được tổng hợp lại thành một loại gluxit có khối lượng phân tử lớn gọi là glicogen (hay còn gọi là tinh bột động vật). Glicozen được dự trữ trong gan, khi cần lại thủy phân thành glucozơ và chuyển tới các mô trong cơ thể.

6. Sự tạo thành tinh bột trong cây xanh
Tinh bột được tạo thành trong cây xanh từ khí cacbonic, nước và năng lượng ánh sáng mặt trời. Phương trình phản ứng tổng quát :

[image: image163.png]6nCOy+5nHyO——(CgHj005)_ +6n0g




Khí cacbonic được lá xanh hút từ không khí, nước do rễ cây hút từ đất, năng lượng ánh sáng mặt trời do chất diệp lục (chất clorophin) trong lá xanh hấp thụ. Quá trình tạo thành tinh bột có sự tham gia của ánh sáng mặt trời nên gọi là quá trình quang hợp. Quá trình quanh hợp giải phóng ra oxi và còn tạo thành một vài hợp chất hữu cơ khác.

Xenlulozơ

1. Trạng thái thiên nhiên 

Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên lớp màng tế bào thực vật, giúp cho các mô thực vật có độ bền cơ học và tính đàn hồi. Xenlulozơ có nhiều trong bông (khoảng 98% xenlulozơ), trong các loại sợi đay, gai, tre, nứa... trong gỗ có khoảng 40-50% xenlulozơ.

2. Tính chất vật lí  
Xenlulozơ là chất rắn, có dạng sợi, màu trắng, không mùi. Xenlulozơ không tan trong nước và các chất hữu cơ như ete, rượu, benzen...Nhưng tan trong nước Svayde (dung dịch amoniac chứa đồng (II) hiđroxit)

3. Cấu tạo phân tử 
Tương tự tinh bột, phân tử xenlulozơ cũng gồm nhiều gốc glucozơ kết hợp với nhau và có công thức phân tử (C6H10O5)n.

Khác với tinh bột, phân tử xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh và khối lượng phân tử rất lớn, khoảng 1700000 - 2400000 đ.v.C (đối với xenlulozơ của bông).

4. Tính chất hóa học 
4.1. Phản ứng thủy phân
[image: image164.png]axit,t

(CeH1O05)_+nHyO >nCsH1206




4.2. Phản ứng với axit nitric
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Xenlulozơ trinittrat rất dễ cháy và nổ rất mạnh, không có khói, nên được dùng làm thuốc súng không khói.

5. Ứng dụng
Thường sử dụng trực tiếp các nguyên liệu có chứa xenlulozơ như bông, đay, gai ... để kéo sợi dệt vải, bện thừng; gỗ, tre, nứa để xây dựng nhà cửa, làm đồ gỗ, chế biến giấy…

Ngoài ra, xenlulozơ còn để sản xuất rượu etylic, sản xuất tơ nhân tạo:
a) Tơ visco : Cho xenlulozơ (từ gỗ) tác dụng với dung dịch natri hiđroxit và một số hóa chất khác, thu được dung dịch rất nhớt, gọi là visco. Khi bơm dung dịch nhớt qua ống có nhiều lỗ nhỏ ngâm trong axit sunfuric loãng, dung dịch nhớt (ở dạng tia) bị thủy phân tạo thành những sợi dài và mảnh. Những sợi mới này có bản chất cấu tạo gần giống xenlulozơ, nhưng đẹp, óng mượt như tơ và được gọi là tơ visco.

b) Tơ axetat : Tơ axetat được chế biến từ hai este của xenlulozơ :

[image: image166.png]| CeH702(0H) (O— C —CHa), |,

|
o





 HYPERLINK "http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=734" \l "mk" \t "_blank" Xenlulozơ điaxetat
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 HYPERLINK "http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=734" \l "op" \t "_blank" Xenlulozơ triaxetat
Hai este này còn được dùng để chế tạo phim không cháy.

(((
BÀI TẬP

1. Thuỷ phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit vừa đủ ta thu được dung dịch M. Cho AgNO3 trong NH3 vào dung dịch M và đun nhẹ, khối lượng bạc thu được là:

A. 13,5g
B. 6,5g

C. 6,75g
D. 8g

2. Cho 34,2 gam mẫu saccarozơ có lẫn matozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 0,216 gam Ag. Tính % về khối lượng của saccarozơ trong mẫu trên?

A. 1%

B. 99%
C. 90%
D. 10%

3. Hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ. Thuỷ phân hết 7,02 gam hỗn hợp này trong môi trường axit thành dung dịch Y. Trung hoà hết axit trong dung dịch Y rồi cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được 8,64gam Ag. Tính % về khối lượng của saccarozơ trong hỗn hợp đầu?

A. 97,14%
B. 48,7%
C. 24,35%
D. 12,17%

4. Cần bao nhiêu gam Saccarozơ  để pha 500ml dung dịch 1M?

A. 8505 gam  
B. 171 gam

C. 342 gam

D. 684 gam

5. Thủy phân hoàn toàn 62,5 g dd saccarozơ 17,1% trong môi trường axit (vừa đủ) được dund dịch X. Cho dd AgNO3/NH3 vào X đun nhẹ được m g Ag. Giá trị của m là 

A. 6,75
B. 13,5
C. 10,8
D. 7,5. 

1. Lên men một tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành etanol, hiệu suất của cả quá trình là 85%. Khối lượng etanol thu được là bao nhiêu?

A. 458,58kg

B. 398,8kg

C. 589,8kg

D. 390kg

2. Tại một nhà máy rượu, cứ 10 tấn tinh bột sẽ sản xuất được 1,5 tấn rượu etylic. Hiệu suất của cả quá trình điều chế là bao nhiêu?

A. 26,4%
B. 15%
C. 85%
D. 32,7%

3. Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 55 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu được thêm 10 gam kết tủa. Tính giá trị của m?

A. 75

B. 81

C. 83,33
D. 36,11 

4. Từ 10 kg gạo nếp (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít cồn 96°? Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80% và khối lượng riêng của cồn 960 là 0,807g/ml 

A. 4,7 lít 
B. 4,5 lít 
C. 4,3 lít 
D. 4,1 lít 

5. Thủy phân 1 kg sắn chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Với hiệu suất phản ứng 85%. Lượng glucozơ thu được là 

A. 261,43

B. 200,8g

C. 188,89g

D. 192,5 g. 

6. Thủy phân 324g tinh bột với hiệu suất là 75%, khối lượng glucozơ thu được là 

A. 360g
B. 270g
C. 250g
D. 300g. 

Xenlulozơ

1. Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy, nổ mạnh. Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat từ xenlulozơ và axit nitric với hiệu suất 90% thì thể tích HNO3 96% (D=1,52 g/ml) cần dùng là bao nhiêu lít?

A. 14,390 lít

B. 15,000 lít

C. 1,439 lít 

D. 24,3990 lít

2. Dùng 340,1 kg xenlulozơ và 420 kg HNO3 nguyên chất có thể thu được bao nhiêu tấn xenlulozơ trinitrat, biết sự hao hụt trong quá trình sản xuất là 20%?

A. 0,75 tấn

B. 0,6 tấn

C. 0,5 tấn

D. 0,85 tấn

3. Muốn sản xuất 59,4kg xenlulozơ trinitrat với hiệu suất phản ứng 90% thì thể tích dung dịch HNO3 99,67% (D=1,52g/ml) cần dùng là

A. 27,23l 
B. 27,732l
C. 28l

D. 29,5l

4. Trong một nhà máy sản xuất ancol, người ta dùng mùn cưa chứa 50% xenlulozo để sản xuất với hiệu suất quá trình là 70%. Để sản xuất 1 tấn ancol etylic thì khối lượng mùn cưa cần dùng là

A. 500Kg
B. 5051kg
C. 6000kg
D. 5031kg 

5. Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic (Có H2SO4 đậm đặc làm xúc tác) thu được 11,1g hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat và 6,6g CH3COOH. Thành phần phần trăm theo khối lượng của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là :

A. 77% và 23%

B. 77,84% và 22,16%. 

C. 76,84% và 23,16%
D. 70% và 30%. 

Bài 65 ÔN TẬP CHƯƠNG XVII (2 tiết)

1. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. Kiến thức cần nắm vững

1.1. Cấu trúc phân tử

- Các hôïp chaát cacbohiđrat đeàu có caáu truùc phân tử mạch vòng, nguyên nhaân do söï keát hôïp  của nhóm –OH vôùi nhóm – C =O của chöùc anđehit hoaëc xeton .

- Glucozo, fructozo, mantozo có chöùa nhóm –OH hemiaxetal, hoaëc nhóm –OH hemixetal.

1.2. Tính chất hóa học

. Có phản ứng vôùi dd AgNO3/ NH3 
. Có phản ứng vôùi H2 

. Có phản ứng vôùi CH3OH/HCl taïo este.

- Glucozo, fuctozo, mantozo, saccarozô, xenlulozo có phản ứng hoaø tan keát tuûa Cu(OH)2 do có nhieàu nhóm –OH ở vị trí lieàn keà nhau.

- Các đisaccarit, polisaccarit : mantozo, saccarozô, xenlulozơ, tinh boät đeàu bò thuyû phân trong moâi tröôøng axit taïo ra saûn phaåm cuoái cuøng laø glucozơ.

- Tinh boät taùc duïng vôùi  dung dịch I2 cho maøu xanh lam.

2. BÀI TẬP

1. Khi cho clo tác dụng với butan, thu được hai dẫn xuất monoclo 
2.1. Haõy choïn moät thuoác thöû trong soá các thuoác thöû sau đaây đeå nhaän bieát các dung dòch : glucozô, anđehit axetic, glixerol và propanol.

A. Na kim loaïi
B. Cu(OH)2         C. AgNO3/NH3          D. Nöôùc brom

2.2. Saccarozo có theå taùc duïng được vôùi chaát naøo sau đaây:

 (1) Cu(OH)2   ;      (2) [Ag(NH3)2]OH   ;  (3) H2/Ni, t0C    ;  (4) CH3COOH( H2SO4 đaëc)

 A. (1), (2)

B. (3), (4)

C. (1), (4)

D. (2), (3) ;

2.3. Phản ứng naøo chứng toû glucozo có daïng mạch vòng?

A. Phản ứng vôùi   CH3OH/ HCl

B. Phản ứng vôùi  Cu(OH)2.

C. Phản ứng vôùi  [Ag(NH3)2]OH

D. Phản ứng vôùi   H2/Ni, t0C  

2.5. Tinh boät và xenlulozo khaùc nhau ở choã:

A. Phản ứng thuyû phân.               B. Caáu truùc mạch phân tử.

C. Đoä tan trong nöôùc .                 D. Thaønh phaàn phân tử.

2.6. Choïn phöông aùn đuùng đeå phân bieät saccarozo, tinh boät và xenlulozo ở daïng boät:

A. Hoaø tan töøng chaát vào nöôùc, sau đoù đun nóng và thöû vôùi dung dòch ioát

B. Cho töøng chaát taùc duïng vôùi HNO3/ H2SO4 

C. Cho töøng chaát taùc duïng vôùi dung dòch ioát

D. Cho töøng chaát taùc duïng vôùi voâi söõa Ca(OH)2 

2.7. Moät cacbohiđrat (A) có các phản ứng dieãn ra theo sô đoà chuyeån hoaù sau:
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Vaäy A có theå laø : 

A. Tinh boät        B. Glucozơ        C. Xenlulozơ          D. Taát caû đeàu sai

Bài 66 ÔN TẬP HÓA HỌC 3 (4 tiết)

1. Viết công thức cấu tạo của các chất có tên như sau:

a) 2-metylbutan
b) 2-metylbut-2-en
c) 2-metylbuta-1,3-dien
d) but-1-in

2. Gọi tên các chất có công thức như sau:

a) CH3 – CH – CH – CH2 – CH3

b) CH3 – CH – CH2 – CH = CH2
               CH3    CH3                                                   CH3
c) CH2 = C  –  C  = CH – CH3

b) CH3 – CH – C ( C – CH3
               CH3    CH3                                                   CH3

3. Cho 4 chất: metan, etilen, but-1-in, but-2-in

a) Chất nào tác dụng được với dung dịch brom?

b) Chất nào tác dụng được với hidro (xúc tác Ni, đun nóng)?

c) Chất nào tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?

4. Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện các biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng

a) CaCO3 
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CaO 
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CaC2 
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C2H2 
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C2H4 
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C2H6 
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C2H5Cl
b) C2H5OH 
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 C2H4 
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 PE (poli etilen)

                                 (3)

c) CH3COONa 
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CH4 
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CH3Cl 
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CH2Cl2 
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CHCl3 
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CCl4
d) CH4 
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C2H2 
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C2H3Cl 
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¾¾®

PVC (poli vinylclorua)

5. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?

a) Khi đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon chỉ thu được CO2 và H2O.

b) Sản phẩm đốt cháy một chất là thu được CO2 và H2O thì chất đốt cháy là hidrocacbon.

c) Khi đốt cháy ankan thu được số mol H2O nhiều hơn số mol CO2.

d) Khi đốt cháy anken thu được số mol H2O bằng số mol CO2.

e) Khi đốt cháy ankin thu được số mol H2O ít hơn số mol CO2.

6. Chất nào trong 4 chất sau đây tham gia được phản ứng cộng, cháy, phản ứng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac: Etan, etilen, axetilen, xiclopropan?
7. Hỗn hợp khí chứa một ankan và một anken. Khối lượng hỗn hợp là 9 gam và thể tích là 8,96 lít khí. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thì thu được 13,44 lít khí CO2. Các thể tích đều được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Xác định công thức phân tử của các chất có trong hỗn hợp.
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6 7 0 0 0 0 0
3 8 0 0 0 0 0
#pseudo_bond 1
1 6 0
 1 2
 2 3
 3 4
 4 5
 5 6
 6 1
#atom_label 2
7 0
1 
#Group 0
347.750 -94.300 687.250 -269.680
362.000 -177.500 0.000 0.000
10.00 0
1 0
CH3
2 2 82
1 418.000 -159.000 0
8 0
1 
#Group 0
347.750 -1594.300 687.250 -1769.680
362.000 -1677.500 0.000 0.000
10.00 0
1 0
CH3
2 2 82
1 418.000 -1659.000 0
end
@End@ Chemistry-4D-Draw




_1168711169.txt
$c4d$
1543
Chemistry-4D-Draw 300
Region 0.000 0.000 1536.250 -1488.380
#START SETTINGS
#Name=Document
#DefaultTextFont=Times New Roman; 12 0 B WIN 0 1 18
#DefaultLabelFont=Arial; 12 0 R WIN 0 1 18
#CurrentColor=0,0,0
#BackgroundColor=255,255,255
#LineWidth=10.000000
#BondLength=375.000000
#PaintBrush=1
#DashedLineInterval=0.028500
#ArrowHeadLength=0.140000
#ArrowHeadWidth=0.030000
#ArrowHeadFixed=0
#ArrowSpaceFixed=0
#ArrowSpace=0.050000
#ArrowSpaceRatio=0.050000
#DoubleBondMinSpace=25.000000
#DoubleBondSpaceLengthRatio=0.150000
#BoldBondSpaceRatio=0.150000
#WedgeBondSpaceRatio=0.666667
#HashBondSpaceRatio=0.500000
#HashSpace=0.050000
#END SETTINGS
2
1 2
Times New Roman; 12 0 R WIN 0 1 18
2 2
Times New Roman; 12 0 B WIN 0 1 18
1
2 
#Group 0
42.000 -42.300 1369.250 -1446.680
0.000 0.000 0.000 0.000
10.00 0
#version 210
MOL 8 8
94.00 -721.70 0.00 1 1 1 C 0 0
94.00 -1096.70 0.00 2 1 2 C 0 0
418.76 -1284.20 0.00 3 1 3 C 0 0
743.52 -1096.70 0.00 4 1 4 C 0 0
743.52 -721.70 0.00 5 1 5 C 0 0
418.76 -534.20 0.00 6 1 6 C 0 0
418.76 -159.20 0.00 7 1 7 C 0 0
1068.31 -1284.15 0.00 8 1 8 C 0 0
1 2 0 0 0 0 0
2 3 2 0 0 0 0
3 4 0 0 0 0 0
4 5 2 0 0 0 0
5 6 0 0 0 0 0
6 1 2 0 0 0 0
6 7 0 0 0 0 0
4 8 0 0 0 0 0
#pseudo_bond 1
1 6 0
 1 2
 2 3
 3 4
 4 5
 5 6
 6 1
#atom_label 2
7 0
1 
#Group 0
347.750 -94.300 687.250 -269.680
362.000 -177.500 0.000 0.000
10.00 0
1 0
CH3
2 2 82
1 418.000 -159.000 0
8 0
1 
#Group 0
997.750 -1219.300 1337.250 -1394.680
1012.000 -1302.500 0.000 0.000
10.00 0
1 0
CH3
2 2 82
1 1068.000 -1284.000 0
end
@End@ Chemistry-4D-Draw
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$c4d$
1329
Chemistry-4D-Draw 300
Region 0.000 0.000 2010.250 -837.520
#START SETTINGS
#Name=Document
#DefaultTextFont=Times New Roman; 12 0 R WIN 0 1 18
#DefaultLabelFont=Arial; 12 0 R WIN 0 1 18
#CurrentColor=0,0,0
#BackgroundColor=255,255,255
#LineWidth=10.000000
#BondLength=375.000000
#PaintBrush=1
#DashedLineInterval=0.028500
#ArrowHeadLength=0.140000
#ArrowHeadWidth=0.030000
#ArrowHeadFixed=0
#ArrowSpaceFixed=0
#ArrowSpace=0.050000
#ArrowSpaceRatio=0.050000
#DoubleBondMinSpace=25.000000
#DoubleBondSpaceLengthRatio=0.150000
#BoldBondSpaceRatio=0.150000
#WedgeBondSpaceRatio=0.666667
#HashBondSpaceRatio=0.500000
#HashSpace=0.050000
#END SETTINGS
1
1 2
Times New Roman; 12 0 R WIN 0 1 18
1
2 
#Group 0
42.000 -42.000 1843.250 -795.520
0.000 0.000 0.000 0.000
10.00 0
#version 210
MOL 7 7
94.00 -418.76 0.00 1 1 1 C 0 0
281.50 -743.52 0.00 2 1 2 C 0 0
656.50 -743.52 0.00 3 1 3 C 0 0
844.00 -418.76 0.00 4 1 4 C 0 0
656.50 -94.00 0.00 5 1 5 C 0 0
281.50 -94.00 0.00 6 1 6 C 0 0
1219.00 -418.76 0.00 7 1 7 C 0 0
1 2 0 0 0 0 0
2 3 2 0 0 0 0
3 4 0 0 0 0 0
4 5 2 0 0 0 0
5 6 0 0 0 0 0
6 1 2 0 0 0 0
4 7 0 0 0 0 0
#pseudo_bond 1
1 6 0
 1 2
 2 3
 3 4
 4 5
 5 6
 6 1
#atom_label 1
7 0
1 
#Group 0
1148.750 -353.300 1791.250 -528.680
1163.000 -436.500 0.000 0.000
10.00 0
1 0
CH=CH2
1 5 81
1 1219.000 -418.000 0
end
@End@ Chemistry-4D-Draw
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$c4d$
1630
Chemistry-4D-Draw 300
Region 0.000 0.000 1586.250 -1378.199
#START SETTINGS
#Name=Document
#DefaultTextFont=Times New Roman; 12 0 B WIN 0 1 18
#DefaultLabelFont=Arial; 12 0 R WIN 0 1 18
#CurrentColor=0,0,0
#BackgroundColor=255,255,255
#LineWidth=10.000000
#BondLength=375.000000
#PaintBrush=1
#DashedLineInterval=0.028500
#ArrowHeadLength=0.140000
#ArrowHeadWidth=0.030000
#ArrowHeadFixed=0
#ArrowSpaceFixed=0
#ArrowSpace=0.050000
#ArrowSpaceRatio=0.050000
#DoubleBondMinSpace=25.000000
#DoubleBondSpaceLengthRatio=0.150000
#BoldBondSpaceRatio=0.150000
#WedgeBondSpaceRatio=0.666667
#HashBondSpaceRatio=0.500000
#HashSpace=0.050000
#END SETTINGS
2
1 2
Times New Roman; 12 0 R WIN 0 1 18
3 2
Times New Roman; 12 0 B WIN 0 1 18
2
2 
#Group 0
42.000 -42.300 1419.250 -1336.199
0.000 0.000 0.000 0.000
10.00 0
#version 210
MOL 8 8
94.00 -721.70 0.00 1 1 1 C 0 0
94.00 -1096.70 0.00 2 1 2 C 0 0
418.76 -1284.20 0.00 3 1 3 C 0 0
743.52 -1096.70 0.00 4 1 4 C 0 0
743.52 -721.70 0.00 5 1 5 C 0 0
418.76 -534.20 0.00 6 1 6 C 0 0
418.76 -159.20 0.00 7 1 7 C 0 0
1118.52 -721.70 0.00 8 1 8 C 0 0
1 2 0 0 0 0 0
2 3 2 0 0 0 0
3 4 0 0 0 0 0
4 5 2 0 0 0 0
5 6 0 0 0 0 0
6 1 2 0 0 0 0
6 7 0 0 0 0 0
5 8 0 0 0 0 0
#pseudo_bond 1
1 6 0
 1 2
 2 3
 3 4
 4 5
 5 6
 6 1
#atom_label 2
7 0
1 
#Group 0
347.750 -94.300 687.250 -269.680
362.000 -177.500 0.000 0.000
10.00 0
1 0
CH3
3 2 83
1 418.000 -159.000 0
8 0
1 
#Group 0
1047.750 -656.300 1387.250 -831.680
1062.000 -739.500 0.000 0.000
10.00 0
1 0
CH3
3 2 83
1 1118.000 -721.000 0
end
1 
#Group 0
572.000 -839.000 686.000 -1134.000
572.000 -937.000 0.000 0.000
10.00 0
1 0

0
@End@ Chemistry-4D-Draw
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